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Kính gửi: Quý khách hàng

STT Barcode Sản phẩm
Quy 
cách 

Đơn vị 
nhỏ

Giá /thùng
(+VAT)

1 PEPSI
2 8934588012112 Pepsi Cola 320ml Sleek lon 24 Lon 175,000                 
3 8934588013133 Pepsi Cola 390ml chai 24 Chai 135,000                 
4 8.93459E+12 Pepsi Cola 1500ml chai 12 Chai 210,000                 
5 8934588662119 Pepsi không calo lon cao 320ml 24 Lon 205,000                 
6 8934588672118 Pepsi vị chanh không calo lon cao 320ml 24 Lon 205,000                 
7 7UP
8 8934588022111 7Up 320ml Sleek lon 24 Lon 175,000                 
9 8934588702112 7Up 320ml Sleek lon ít calo bổ sung chất xơ (7Up fiber) 24 Lon 205,000                 

10 8934588023132 7Up 390ml chai 24 Chai 126,000                 
11 8934588023064 7Up 1500ml chai 12 Chai 205,000                 
12 8934588843051 7Up Revive 500ml chai 24 Chai 175,000                 
13 8934588183133 7Up Revive Chanh muối 390ml 24 Chai 170,000                 
14 STING
15 65132184621654200 Sting Dâu Tây Đỏ 240ml (Chai Thủy Tinh) 24 Chai 136,000                 
16 8934588232114 Sting Dâu Tây Đỏ Lon 320ml 24 Lon 190,000                 
17 8934588233074 Sting Dâu Tây Đỏ Chai Nhựa 330ml 24 Chai 193,000                 
18 8934588172113 PS Sting Nhân Sâm 320ml 24 Lon 190,000                 
19 8934588172229 PS Sting Nhân Sâm 330ml 24 Chai 193,000                 
20 8934588593024 Sting cà phê chai nhựa 330ml 24 Chai 190,000                 
21 MIRINDA
22 8.93459E+12 Mirinda Cam 320ml Sleek lon 24 Lon 193,000                 
23 8934588883132 Mirinda Cam 390ml chai 24 Chai 156,000                 
24 8.93459E+12 Mirinda Cam 1500ml chai 12 Chai 216,000                 
25 8.93459E+12 Mirinda Xá Xị 320ml Sleek lon 24 Lon 193,000                 
26 8934588133138 Mirinda Xá Xị 390ml chai 24 Chai 156,000                 
27 8.93459E+12 Mirinda Xá Xị 1500ml chai 12 Chai 216,000                 
38 AQUAFINA
39 8934588063145 Aquafina 355ml chai 24 Chai 98,000                   
40 8.93459E+12 Aquafina 500ml chai thùng 24 chai 24 Chai 100,000                 
41 8.93459E+12 Aquafina 1500ml chai 12 Chai 111,000                 
42 8934588063176 Aquafina 5000ml chai 4 Chai 102,000                 
58 OOLONG TEA+
59 8934588873140 Trà Oolong Tea+ 350ml chai 24 Chai 145,000                 
60 8934588873058 Trà Oolong Tea+ 455ml chai 24 Chai 175,000                 
61 8.93459E+12 Trà Oolong Tea+ 1L chai 12 Chai 193,000                 
62 8934588293054 Trà Oolong  Chanh Tea+ 455ml chai 24 Chai 207,000                 
63 8934588293108 Trà Oolong  Chanh Tea+ 1L chai 12 Chai 193,000                 
64 8934588653056 Trà Oolong không đường 455ml chai 24 Chai 207,000                 
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BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM 

Lời đầu tiên, Khải San Food cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ sản phẩm của cửa hàng chúng tôi. Khải San Food trân trọng 
gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm cụ thể như sau (Đơn vị tính VNĐ):


